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Tên giáo viên: Hoàng Thị Nhung – Nguyễn Thị Hường
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; trẻ biết chào hỏi và lễ phép với người lớn; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Nghe các bài hát về ngày 20/10
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy, thổi bóng
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau
+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. Nghiêng người sang trái, sang phải
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên. Nhún chân
+ Bật: Chụm tách
* Dân vũ: Cây đa quán dốc
Balala
Về miền cổ tích 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về bản thân qua một số đặc điểm nổi bật? Họ và tên? Tuổi giới tính? dáng vẻ bên ngoài? Sở thích.
- Trò chuyện các bộ phận trên cơ thể của bé? Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh, các chất cần thiết cho sức khỏe. Trao đổi với phụ huynh về những văn đề liên quan đến sức khỏe, những món ăn bé thích, và không thích. Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng ăn uống trong gia đình
- Giáo dục trẻ biết biết giữ gìn vệ sinh cá nhân. Biết giữ gìn vệ sinh trường lớp luôn sạch đẹp, không hái hoa, biết giữ gìn đồ dùng cá nhân của mình….
+ NSTLVM: Giáo dục trẻ biểt nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 

	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
Trườn sấp trèo qua ghế (MT1) 

	Vận động
Bò thấp chui qua cổng
TC: Chuyển bóng 

	Vận động
Đi trên ghế thể dục
TC: Tung cao hơn nũa (MT2) 

	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng một tay
TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

	Vận động
- VĐCB: Ném trúng đích ngang
- TC: Chuyển quà 

	MT1, MT10, MT20, MT2, MT87, MT42, MT85

	
	T3
	Vẽ chiếc kem 

	Hoạt động tạo hình
In bàn tay tạo hình các con vật 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp tặng bà và mẹ Steam (MT87) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc cốc 

	Hoạt động tạo hình
In hình từ ngón tay 

	

	
	T4
	Khám phá
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh (MT10) 

	Khám phá
Tìm hiểu về các giác quan (MT20) 

	Khám phá
Trò chuyện về ngày 20/10 

	Khám phá
Ngôi nhà thân yêu của bé (MT42) 

	Khám phá
(STEAM - 5E - Tiết 1)
Chế tạo nhà nổi cho người sống ven sông 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 2, nhận biết 1,2 

	Làm quen với toán
Nhận ra quy tắc và sao chép quy tắc 

	Làm quen với toán
Xác định vị trí đồ vật so với bản thân 

	Làm quen với toán
Củng cố đếm đến 3, nb chữ số 3 

	Làm quen với toán
Hoàn thiện quy tắc sắp xếp 3 đối tượng 

	

	
	T6
	Văn học
Thơ: Rửa tay 

	Âm nhạc
DH : Tập rửa mặt
Nh: Cho tôi đi làm mưa vói
TC: Bé khám phá những điều bí mậ 

	Văn học
Truyện : Nhổ củ cải ( Đa số trẻ chưa biết ) 

	Âm nhạc
DH : Vì sao con mèo rửa mặt
NH: Nghe nhạc gia hưởng
TC: Bắt chước âm thanh (MT85) 

	Văn học
LQBT: Cái bát xinh xinh 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
- Thực hiện các vận động xoay, cuộn... (MT6) 

- Nói được địa chỉ nhà mình khi được hỏi chuyện.
- QS thời tiết, Lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi…
- TCVĐ: In dấu bàn chân bàn tay, Đổi đồ chơi cho bạn, Nhận đúng tên mình,
- Chơi tự do : chơi các trò chơi dân gian (dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột…)
* Tuần 2:
- Sự thay đổi của thời tiết, biết mặc trang phục phù hợp
- NSTLVM: Trò chuyện, thể hiện sự quan tâm chăm sóc bố mẹ, ông bà
- Trò chuyện về gia đình mình (MT43) 

- Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ
- Tổ chức cho trẻ chơi chạy tiếp sức với lớp b1
- Chơi với túi vải
- TCVĐ: Nhặt lá ,sỏi xếp hình , tìm đúng nhà .
- Chơi tự do: Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (Lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ,Nhảy lò cò…
*Tuần 3
- Trò chuyện với trẻ tình cảm của mình đối với bà và mẹ trong ngày 20/10
- Trò chuyện với trẻ về gia đình (MT67) 

- Trò chuyện giới thiệu tên tuổi giới tính của mình (MT41) 

- Trò chuyện về một số công việc của các cô, các bác trong trường
- Tổ chức cho trẻ chơi chìm nổi.
- Cáo và thỏ (MT45) 

Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng…)
* Tuần: 4
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể
- Trẻ trải nghiệm các cơ quan thính giác thị giác…
- Trò chuyện vơi trẻ cách giữ gìn bảo vệ các giác quan của trẻ
- Tổ chức cho trẻ chơi gắp cua bỏ giỏ.
- Chơi với ba lô
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh, đổi đồ chơi cho bạn, Mình cù, Bé thích ăn gì, ai nhanh nhất
- Chơi tự do …người đua tài. Chơi cát nước, chơi các trò chơi dân gian (Bát cua bỏ giỏ…)
- Nhảy dân vũ: Vũ điệu rửa tay (MT68) 

* Tuần 5:
- Quan sát cảnh vật xung quanh sân trường
- Quan sát Khu vườn cổ tích của trường
- Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình.
- Giao lưu tập thể với lớp MGN B2 trò chơi: Rồng rắn lên mây.
- Tổ chức cho trẻ lao động nhặt lá cây, chăm sóc cây
- TCVĐ:
+ Chơi cát nước
+ Chui qua đường hầm
+ Mình cùng đua tài
+ Rồng rắn lên mây
+ Đứng lên ngồi xuống theo nhịp điệu
- Chơi tự do: chơi với phấn, bóng, vòng TD, đồ chơi ngoài trời.... 

	MT6, MT43, MT67, MT41, MT45, MT68

	Hoạt động chơi góc
	* Góc văn học : Xem sách tranh, đọc thơ kể chuyện theo tranh về chủ đề . Làm tranh truyện về một số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, sờ chữ nhám, ghép tranh.
* Góc nghệ thuật : Trang trí dụng cụ âm nhạc, múa hát các bài hát về chủ điểm. phân biệt các âm thanh khác nhau. Hãy đặt tên cho mũi, hãy nắng nghe.
* Góc thiên nhiên: Gieo hạt tưới cây, chăm sóc cây cảnh
Thể hiện cảm xúc, hiểu biết qua hoạt động âm nhạc (MT27) 

Góc trọng tâm: Vẽ thêm vào các bộ phận còn thiếu (T1). Vẽ theo nét chấm mờ (T2) Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ (T3)Vẽ chân dung bé vui, buồn,tức giận(T4). Tô màu các kiểu nhà(T5)
Xây khu đô thị, công viên
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đóng vai gia đình, bé tập nấu ăn, cửa hàng của bé…
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các cháu.
- Bán hàng: Cửa hàng thực phẩm, gia đình, bác sĩ, nấu ăn
* Góc học tập: . Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: ghép tranh, nối chấm, trò chơi học tập, chơi với số lượng, sáng tạo với hình, sờ chữ số nhám, sâu hạt theo số…
Đếm theo khả năng trong phạm vi 10 (MT29) 

	MT27, MT29

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện được một số việc đơn giản
+ Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng
+ Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi qui định
+ Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch
+ Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
+ Xúc miệng nước muối, lau miệng sau khi ăn
+ Ăn nhiều loại thức ăn, không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- NSTLVM: Mời cô mời bạn trước khi ăn, không đùa nghịch nói chuyện trong khi ăn, không làm đổ vãi thức ăn. (MT60) 

	MT60

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1:
- LQBH : Vì sao con mèo rửa mặt
Nh: Gà gáy
- Lau lá cây
- Tổ chức cho trẻ quan sát thực hành tự cài, cởi cúc, kéo khóa, phéc nơ tuya
- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan
* Tuần 2:
- LQBT: Cái mũi
- Mở, cài khuy
- Hướng dẫn trẻ cách lau mặt
- Làm bài 17 trong vở toán
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương
* Tuần 3:
- LQBH: Thật đáng chê
Nh: Cô giáo
- Gói nem
- Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc
- Làm bài 8 trong vở trò chơi học tập
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan
* Tuần 4:
- NSTLVM: LQBT: Lấy tăm cho bà
- Làm sữa chua hoa quả
- Biết biểu lộ một số cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
- Làm bài 8 trong vở toán
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan
* Tuần 5
GDAN:
- DH: Cháu yêu cô chú công nhân
NH: Em muốn làm
TCAN:Bao nhiêu bạn hát
- Làm bài 10 trong vở bé LQVT
- Hướng dẫn trẻ thực hiện kỹ năng phân loại đồ dùng
- Chơi, hoat động theo ý thích ở các góc
- Biểu diễn văn nghệ, nếu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
	Tìm hiểu về các giác quan 
	Ngày hội của các bà và các mẹ 20/10 
	Ngôi nhà của bé 
	Nghề bé thích 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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